
Bên bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Nguyễn Bảo Thạch Chức vụ: Phó Giám đốc

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SÀNH ĐIỆU

Mã số thuế: 0311187079

Địa chỉ: 41 Thảo Điền, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện:

STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền
 trước thuế

Tiền thuế 
GTGT

Tổng thanh toán

1 00000550 1C26TNF 02/04/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                 (466,444)              (37,316)                   (503,760)

2 00024360 1C26TNN 02/04/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  442,673               35,414                    478,087 

3 00024829 1C26TNN 04/04/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  553,863               44,309                    598,172 

4 00000638 1C26TNF 06/04/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                 (417,843)              (33,427)                   (451,270)

5 00024884 1C26TNN 06/04/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu               1,630,726             130,458                 1,761,184 

6 00024968 1C26TNN 07/04/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  400,007               32,001                    432,008 

7 00024969 1C26TNN 07/04/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  720,666               57,653                    778,319 

8 00024956 1C26TNN 07/04/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  937,281               74,982                 1,012,263 

9 00027803 1C26TNN 15/04/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  522,779               41,822                    564,601 

10 00027862 1C26TNN 16/04/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  488,699               39,096                    527,795 

11 00000675 1C26TNN 18/04/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  716,836               57,347                    774,183 

12 00029564 1C26TNN 22/04/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  923,248               73,860                    997,108 

13 00000754 1C26TNF 23/04/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                 (969,999)              (77,601)                (1,047,600)

14 00030059 1C26TNN 24/04/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  628,871               50,310                    679,181 

15 00030227 1C26TNN 28/04/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu               1,102,261               88,181                 1,190,442 

16 00030384 1C26TNN 29/04/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu               2,427,765             194,221                 2,621,986 

17 00030392 1C26TNN 29/04/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  581,780               46,542                    628,322 

18 00031519 1C26TNN 02/05/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  394,770               31,582                    426,352 

19 00031616 1C26TNN 05/05/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  591,390               47,311                    638,701 

Số: 0405-2026/BKHD/NT-SD
BẢNG KÊ HÓA ĐƠN THÁNG 4/2026 VÀ THÁNG 05/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV 
NGỌC THƠM

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2026

Eric Jean Bernard Merlin                      Chức vụ: Giám đốc
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20 00031614 1C26TNN 05/05/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  646,591               51,727                    698,318 

21 00032795 1C26TNN 07/05/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  763,457               61,077                    824,534 

22 00033075 1C26TNN 11/05/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu               1,046,805               83,744                 1,130,549 

23 00033072 1C26TNN 11/05/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu               1,185,189               94,815                 1,280,004 

24 00034803 1C26TNN 18/05/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu               1,000,080               80,006                 1,080,086 

25 00036028 1C26TNN 21/05/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  591,390               47,311                    638,701 

26 00036384 1C26TNN 23/05/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu               1,971,810             157,745                 2,129,555 

27 00036390 1C26TNN 23/05/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  985,650               78,852                 1,064,502 

28 00036451 1C26TNN 26/05/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  567,716               45,417                    613,133 

29 00037450 1C26TNN 28/05/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  974,396               77,952                 1,052,348 

30 00037802 1C26TNN 29/05/2026 Công Ty TNHH Phân Phối Sành Điệu                  925,404               74,032                    999,436 

21,867,817 1,749,423 23,617,240

929,382 74,350 1,003,733

Tổng cộng

         ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG
(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tổng chiết khấu (tỷ lệ 4.25%)

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG
(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 


		2026-07-08T17:07:14+0700
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM


		2026-07-09T10:45:08+0700
	Việt Nam
	CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SÀNH ĐIỆU<nghia.nc@annam-gourmet.com> đã ký lên văn bản này!




